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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 34/2014/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 21 tháng 8 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách  
ở vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 05/2011/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 449/Qð-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược Công tác dân tộc ñến năm 2020;  
Căn cứ Quyết ñịnh số 2356/Qð-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện Chiến lược 
Công tác dân tộc ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Trưởng ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 222/TTr-BDT ngày 30 
tháng 7 năm 2014,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế thực hiện các chương 
trình, chính sách, dự án vùng dân tộc và miền núi trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám ñốc 
các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện: Hướng Hóa, 
ðakrông, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, ñơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn ðức Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

QUY CHẾ 
Thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng ñồng bào  

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 34/2014/Qð-UBND 
ngày 21 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy chế này quy ñịnh sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quá 

trình tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án ñối với vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  
Quy chế này áp dụng ñối với tất cả các ñơn vị liên quan ñược phân công nhiệm 

vụ tại Kế hoạch số 1211/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về 
triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 2356/Qð-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Công tác dân tộc ñến năm 2020 và các tổ chức, 
cá nhân tham gia thực hiện các chương trình, chính sách, dự án vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 3. Mục tiêu phối hợp  
1. Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình, chính sách ñầu tư vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi trên ñịa bàn tỉnh, tránh tình trạng nguồn lực ñầu tư bị 
phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả có sự chồng chéo, trùng lặp trong quản 
lý ñiều hành. 

2. Tăng cường cung cấp trao ñổi thông tin gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của 
từng cơ quan, ñơn vị trong việc quản lý, ñiều hành, tổ chức thực hiện các chương 
trình, chính sách, dự án vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

ðiều 4. Nguyên tắc phối hợp 
1. ðảm bảo sự phối hợp kịp thời thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất giữa các 

ngành, các ñịa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc, các chương trình, dự 
án ñầu tư vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Việc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ 
chức và các quy ñịnh liên quan ñược UBND tỉnh giao, không làm ảnh hưởng ñến 
hoạt ñộng riêng của từng cơ quan, tổ chức.  

3. Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi việc thực hiện cơ chế 
phối hợp của các ngành, ñịa phương, là cơ quan ñầu mối tổng hợp báo cáo, ñồng thời 
có trách nhiệm hướng dẫn và ñôn ñốc các Sở, Ban ngành, UBND các huyện thực hiện 
nghiêm túc Quy chế này.  
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Chương II 
 

NỘI  DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP 
 

ðiều 5. Nội dung phối hợp 
1. Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan (ñược UBND tỉnh ủy quyền) 

theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao thực hiện việc chỉ ñạo, tổ chức thực hiện kế 
hoạch, căn cứ nguồn vốn ñược phân bổ hàng năm từ ngân sách Trung ương (hoặc 
ngân sách ñịa phương), dự kiến bố trí vốn lấy ý kiến tham gia của cơ quan thường 
trực trước khi trình UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh. 

2. UBND các huyện 
Trên cơ sở các chương trình, chính sách, dự án ñã ñược Trung ương phê duyệt 

hoặc Nghị quyết của HðND tỉnh, UBND các huyện xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện hàng năm, trung hạn, dài hạn theo nội dung của từng chính sách, chương 
trình từ các xã, lấy ý kiến tham gia cơ quan thường trực trước khi trình UBND tỉnh 
phê duyệt. ðề xuất các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp vào Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (trước tháng 7 hàng năm), trình UBND tỉnh báo 
cáo các Bộ, ngành Trung ương.  

3. Ban Dân tộc tỉnh 
Căn cứ vào nội dung Nghị quyết, ðề án, Kế hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt về các chính sách, chủ trương, chương trình, dự án, Ban Dân tộc 
tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, góp ý, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, 
chính sách, dự án của các ngành, các ñịa phương; ñồng thời tham mưu cho UBND 
tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc 
trên ñịa bàn. 

ðiều 6. Phương pháp phối hợp 
Tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể mà lựa chọn một trong các 

phương thức phối hợp sau ñây: 
a) Lấy ý kiến bằng văn bản. 
b) Tổ chức họp, họp báo, hội nghị. 
c) Tổ chức ñoàn thực tế khảo sát, kiểm tra các hoạt ñộng của ñơn vị liên quan 

ñến việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án tại vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
ðiều 7. Nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh 
a) Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, ñầu mối tham mưu cho UBND tỉnh 

xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, chính sách, 
dự án vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
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b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính phân bổ nguồn vốn thực 
hiện các chính sách dân tộc trên ñịa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu 
UBND tỉnh củng cố, xây dựng, hoàn thiện bộ máy làm công tác dân tộc, kiện toàn hệ 
thống cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh ñến cơ sở. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban 
ngành liên quan và UBND các huyện Hướng Hóa, ðakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, 
Cam Lộ triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách. Rà soát và ñề xuất việc 
thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch chính sách, chương trình, dự án liên quan ñến 
công tác dân tộc. 

c) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên ñịa 
bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh ñịnh kỳ 06 tháng, năm hoặc ñột xuất về công tác dân 
tộc và chính sách dân tộc trên ñịa bàn. ðịnh kỳ hàng năm Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tổ 
chức cuộc họp tổng kết, báo cáo UBND tỉnh về công tác phối hợp. 

ðiều 8. Nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh 

1. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch 
trung hạn và kế hoạch 5 năm, phân bổ, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các 
chương trình, chính sách, dự án ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có ñiều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Xây dựng các danh mục dự án kêu gọi ñầu tư thuộc các lĩnh vực ưu tiên sử 
dụng vốn ODA và vốn vay ưu ñãi ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 38/2013/Nð-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ; các dự án NGO và các dự án thuộc các 
nhà ñầu tư khác; ưu tiên các dự án mà ñịa phương có lợi thế về cung cấp nguyên liệu, 
công nghiệp giải quyết ñược nhiều lao ñộng tại chỗ; các dự án nông nghiệp công 
nghệ cao, về năng lượng, hạ tầng các khu công nghiệp tập trung... 

c) Cung cấp thông tin, số liệu tình hình phân bổ vốn, quá trình thực hiện các 
chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc và miền núi trên ñịa bàn tỉnh cho cơ 
quan thường trực ñể tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ 06 tháng, năm và ñột xuất. 

2. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan tham mưu UBND 
tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chế ñộ, chính sách, chương trình, 
dự án theo thẩm quyền. Hướng dẫn quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán các 
nguồn vốn thực hiện chính sách, chương trình, dự án ñầu tư tại vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ñể ñảm bảo 
các nguồn vốn ñưa vào sử dụng ñúng quy ñịnh, ñúng mục ñích, có hiệu quả. 

b) Cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện các chính sách cùng dân tộc 
thiểu số và miền núi cho cơ quan thường trực ñể tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ 06 
tháng, năm hoặc ñột xuất. 

3. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan tham 
mưu, ñề xuất thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, ñặc biệt là chính sách ñào 
tạo nghề áp dụng ñối với ñồng bào dân tộc thiểu số. Danh mục ngành nghề ñào tạo, 
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thời gian và ñối tượng ñào tạo phù hợp với ñiều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập 
quán của ñồng bào dân tộc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng ñồng 
bào dân tộc thiểu số. 

b) Cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện các chính sách cùng dân tộc 
thiểu số và miêng núi cho cơ quan thường trực ñể tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ 06 
tháng, năm hoặc ñột xuất. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan và UBND các huyện 
Hướng Hóa, ðakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ thực hiện tốt các chính sách về 
giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với ñịa bàn miền núi và tập quán vùng dân tộc 
thiểu số; hướng dẫn, chỉ ñạo thực hiện tốt hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
Chương trình 135. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách giao khoán rừng 
ổn ñịnh lâu dài cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện các chính sách cùng dân tộc 
thiểu số và miền núi cho cơ quan thường trực ñể tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ 06 
tháng, năm hoặc ñột xuất. 

5. Sở Thông tin và truyền thông 

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan tổ chức triển khai Chương 
trình mục tiêu quốc gia ñưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải ñảo. Mở rộng diện phủ sóng và nâng cao chất lượng phát thanh truyền hình, ñiện 
thoại và internet, phát triển ñồng bộ hệ thống bưu chính - viễn thông tại hai cửa khẩu 
Lao Bảo và La Lay, kết nối thông tin liên lạc giữa các ñiểm dân cư với ñồn biên 
phòng dọc tuyến biên giới. 

b) Chủ trì phối hợp, tổ chức hướng dẫn các cơ quan thông tin ñại chúng, văn 
phòng ñại diện, phóng viên thường trú trên ñịa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền vận ñộng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của ðảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước ở ñịa phương, các Nghị quyết, chương trình, chính sách, dự 
án vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên ñịa bàn tỉnh  bằng các hình thức, phương 
thức phù hợp với từng vùng, từng dân tộc và bằng tiếng dân tộc thiểu số. Lồng ghép, 
ñưa nội dung bảo vệ môi trường vào nội dung tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin ñại chúng. 

c) Phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan tổ chức họp báo; cung cấp thông tin, 
số liệu về kết quả thực hiện các chính sách cùng dân tộc thiểu số và miền núi cho cơ 
quan thường trực ñể tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ 06 tháng, năm hoặc ñột xuất. 

6. Các Sở, Ban ngành liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao có 
trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách, dự án ñầu tư 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cơ quan thường trực theo ñịnh kỳ 06 
tháng, năm và ñột xuất.  
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ðiều 9. UBND các huyện Hướng Hóa, ðakrông, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh 
Linh 

1. Có trách nhiệm chỉ ñạo xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các 
chương trình, chính sách, các dự án trên ñịa bàn ñảm bảo hiệu quả, lấy ý kiến cơ quan 
thường trực trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Tổ chức thực hiện các chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước về công 
tác dân tộc theo quy ñịnh của pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước các 
chính sách dân tộc trên ñịa bàn. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng, 
huy ñộng mọi nguồn lực, ñảm bảo ổn ñịnh và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 
quốc phòng - an ninh; cải thiện và nâng cao ñời sống vật chất tinh thần cho ñồng bào 
các dân tộc ở các xã, thôn ñặc biệt khó khăn một cách bền vững. Thực hiện tốt các 
chính sách về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. 

3. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, 
nâng cao năng lực của cơ quan quản lý công tác dân tộc. Thực hiện sơ kết, tổng kết 
ñánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án về công tác dân tộc trên ñịa 
bàn. 

4. Báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan thường trực ñịnh kỳ 06 tháng, năm và 
ñột xuất. 

ðiều 10. ðiều khoản thi hành 
1. Ban Dân tộc chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. 
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị, nếu phát sinh vướng mắc 
cần phải bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế của của ñịa phương, ñề 
nghị các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñề xuất về Ban Dân tộc tỉnh ñể tổng hợp, thống 
nhất ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 
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